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TÒA ÁN NHÂN DÂN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH NINH THUẬN                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Bản án số: 02/2021/HS-PT   

Ngày: 20/01/2021 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 

-  Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Võ Minh Công  

Các Thẩm phán:   Ông Lâm Bách 

 Bà Phạm Thị Anh Trang 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Hữu Trung, là thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Ninh Thuận. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Thuận tham gia phiên tòa:                                   

Ông Nguyễn Hòa Bình - Kiểm sát viên. 

Ngày 20 tháng 01 năm 2021, tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 75/2020/TLPT-HS ngày 06 tháng 

11 năm 2020 đối với bị cáo Đỗ Minh H do có kháng cáo của bị cáo đối với bản án 

hình sự sơ thẩm số 95/2020/HSST ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Tòa án nhân dân 

thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. 

Bị cáo có kháng cáo: Đỗ Minh H (B), sinh năm 1987 tại Ninh Thuận. Nơi cư 

trú: Khu phố X, phường M, thành phố P, tỉnh Ninh Thuận, giới tính: Nam; nghề 

nghiệp: phụ xe; Trình độ học vấn: 12/12; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn 

giáo: Thiên chúa; con ông: Đỗ Đức H và bà Phan Thị Phương L; Vợ  Đỗ Thị Thùy 

D và 02 người con.Tiền án, tiền sự: Không. 

Nhân thân: + Ngày 24/6/2008, bị công an phường Mỹ Hương, thành phố 

Phan Rang – Tháp Chàm xử phạt vi phạm hành chính số tiền 350.000đ về hành vi 

đánh nhau. 

+ Ngày 26/8/2009, bị Tòa án nhân dân thành phố Phan Rang – Tháp Chàm 

xử phạt 12 (Mười hai) tháng tù cho hưởng án treo về tội: “Cố ý làm hư hỏng tài 

sản”, thời gian thử thách là 24 (Hai mươi bốn) tháng kể từ ngày 26/8/2009. 

+ Ngày 19/10/2011, bị Công an phường Mỹ Hương, thành phố Phan Rang – 

Tháp Chàm xử phạt vi phạm hành chính số tiền 3.500.000đ về hành vi tàng trữ, cất 

giấu hung khí nguy hiểm. 

+ Ngày 20/3/2014, bị Công an phường Mỹ Hương, thành phố Phan Rang – 

Tháp Chàm xử phạt vi phạm hành chính số tiền 200.000đ về hành vi có lời nói thô 

tục xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác. 

+ Ngày 14/9/2018, bị Công an phường Tấn Tài, thành phố Phan Rang – Tháp 

Chàm xử phạt vi phạm hành chính số tiền 200.000đ về hành vi gây mất trật tự ở khu 

dân cư. 

Bị cáo tại ngoại, có mặt tại phiên tòa. 
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Bị hại không kháng cáo: Bà Phùng Thị A, sinh năm 1980. Nơi cư trú: Khu 

phố Y, phường V, thành phố P, tỉnh Ninh Thuận (có mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 12/4/2020, sau khi biết được mẹ mình là bà 

Phan Thị Phương L cùng với bà Nguyễn Thị Ph đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh 

Thuận để giải quyết mối quan hệ tình cảm giữa cha mình là ông Đỗ Đức H và bà 

Phùng Thị A. Nghĩ rằng sẽ xảy ra đánh nhau nên Đỗ Minh H lấy cây gậy ba khúc 

bằng kim loại, chiều dài khi thu gọn dài khoảng 20 cm, chiều dài khi kéo dài 

khoảng 70 cm cất giấu vào trong người rồi đi đến bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh 

Thuận. Khi đến khu vực lầu 1 của Bệnh viện H thấy bà A đang cãi nhau, xô đẩy với 

bà L, bà Ph, lập tức H lấy cây gậy trên đánh nhiều nhát vào vùng mặt, tay, chân bà 

A, gây thương tích và làm 01 điện thoại di động hiệu Samsung, màu xám của bà A 

cầm trên tay rơi xuống nền bị vỡ màn hình, bể thân máy. Được bà L, bà Ph can 

ngăn nên H cầm cây gậy đi về nhà, bà A được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Ninh Thuận.  

Bản án kết luận giám định pháp y về thương tích số: 54/TgT/2020 ngày 

20/5/2020 của Trung tâm giám định y khoa – pháp y tỉnh Ninh Thuận, kết luận: Sức 

khỏe bị giảm do thương tích gây nên hiện tại cho bà Phùng Thị A là 26%, cụ thể 

như sau: 

- Vết thương ngang cung lông mày mắt trái sẹo liền tốt lồi di động kích thước 

(5 x 0.1)cm, nhắm mở mắt bình thường (0.6%). 

- CHên khoa mắt: 

+ Thị lực: 

MP:8/10; 

MT: Đếm trên ngón tay 0.5m kính lỗ không tăng (21%)…. 

- Cơ chế hình thành vết thương: Nhận định các tổn thương trên do vật tày gây 

nên. 

Qúa trình điều tra bà A yêu cầu H bồi thường điện thoại bị hư hỏng số tiền 

1.100.000 đồng, H đồng ý và bồi thường đủ số tiền trên. Bà A yêu cầu bồi thường 

10.000.000 đồng, H đồng ý và đã bồi thường 900.000 đồng.  

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 95/2020/HSST ngày 15 tháng 9 năm 2020 của 

Tòa án nhân dân thành phố Phan Rang-Tháp Chàm quyết định: 

Tuyên bố: Bị cáo Đỗ Minh H phạm tội “Cố ý gây thương tích” 

Áp dụng: điểm d khoản 2 Điều 134, điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 54; Điều 38 Bộ luật hình sự. 

Xử phạt bị cáo Đỗ Minh H 24 (hai mươi bốn) tháng tù. Thời hạn chấp hành 

hình phạt tù được tính từ ngày bắt thi hành án. 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về trách nhiệm dân sự, án phí và 

quyền kháng cáo. 

Ngày 24/9/2020, bị cáo Đỗ Minh H đã nộp 2.200.000 đồng tại Chi cục thi 

hành án dân sự thành phố Phan Rang-Tháp Chàm.  
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Ngày 25/9/2020, bị cáo Đỗ Minh H kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và 

hưởng án treo. 

Ngày 12/10/2020, bà Phùng Thị A viết đơn bãi nãi xin giảm nhẹ hình phạt 

cho bị cáo H. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo H giữ nguyên nội dung kháng cáo. 

Bị hại bà Phùng Thị Anh: Xác nhận bị cáo H đã bồi thường bằng tủ lạnh trị 

giá 3.500.000 đồng và đã nộp 2.200.000 đồng tại thi hành án để bồi thường cho bà, 

số tiền còn lại bà không yêu cầu gì thêm. Bà tiếp tục xin giảm nhẹ hình phạt cho bị 

cáo H. 

Quan điểm của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Thuận:  

+ Về hình thức: Bị cáo H kháng cáo đúng chủ thể, hình thức và trong hạn luật 

định nên đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận. 

+ Về nội dung: Căn cứ vào tính chất, mức độ hành vi phạm tội, các tình tiết 

giảm nhẹ, Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo H mức án 24 tháng tù là phù hợp. Tuy 

nhiên tại giai đoạn phúc thẩm, bị cáo đã chủ động bồi thường số tiền còn lại cho 

người bị hại, bị cáo là lao động chính, người bị hại tiếp tục xin giảm nhẹ hình phạt 

cho bị cáo nên đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình 

phạt cho bị cáo, xử phạt bị cáo mức án từ 15 đến 18 tháng tù. 

                                   NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Bị cáo Đỗ Minh H kháng cáo đúng quy định tại các Điều 331, Điều 332, 

Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự nên vụ án được xem xét theo trình tự phúc thẩm. 

[2] Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Đỗ Minh H thừa nhận hành vi phạm tội 

như sau: Vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 12/4/2020, tại lầu 1 Bệnh viện đa khoa 

tỉnh Ninh Thuận, mặc dù giữa bị cáo H và bà Phùng Thị Anh không có mâu thuẫn 

gì nhưng bị cáo đã dùng cây gậy 03 khúc bằng kim loại là hung khí nguy hiểm đánh 

nhiều nhát vào vùng mặt, tay, chân bà Phùng Thị Anh. Hậu quả bà Anh bị tổn 

thương cơ thể do thương tích gây nên là 26%. Vì vậy, Tòa án cấp sơ thẩm xác định 

bị cáo Đỗ Minh H phạm tội “cố ý gây thương tích” theo điểm đ khoản 2 Điều 134 

Bộ luật hình sự là có căn cứ và đúng pháp luật. 

[3] Xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo của 

bị cáo H: Hành vi dùng gậy bằng kim loại đánh nhiều nhát vào người khác gây 

thương tích 26% của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, thể hiện sự xem thường pháp 

luật, gây mất trật tự trị an và bị cáo lại là người có nhân thân xấu nên cần thiết phải 

xử lý nghiêm để răn đe, giáo dục bị cáo đồng thời có tác dụng phòng ngừa chung.  

Tòa án cấp sơ thẩm đã áp dụng các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo: thành khẩn 

khai báo, ăn năn hối cải; tự nguyện bồi thường thiệt hại cho bị hại; bị hại xin giảm 

nhẹ hình phạt cho bị cáo và xử phạt bị cáo H 24 tháng tù là phù hợp.  

Tuy nhiên, sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo đã bồi thường đủ số tiền còn lại cho 

bị hại (nộp tại Chi cục thi hành án thành phố Phan Rang - Tháp Chàm 2.200.000 
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đồng, bồi thường bằng tủ lạnh trị giá 3.500.000 đồng, số tiền còn lại bị hại không 

yêu cầu, bị hại tiếp tục xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Hiện nay, bị cáo là lao 

động chính trong gia đình, đang nuôi hai con nhỏ nên Hội đồng xét xử chấp nhận 

kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo như đề nghị của Viện kiểm sát nhân 

dân tỉnh Ninh Thuận tại phiên tòa, giảm nhẹ cho bị cáo 06 tháng tù.  

[4] Về phần trách nhiệm dân sự: Bị cáo H và bị hại Phùng Thị A đã thỏa 

thuận bồi thường xong. Tiếp tục tạm giữ số tiền 2.200.000 đồng do bị cáo H nộp tại 

thi hành án để đảm bảo cho việc thi hành án trả cho bà A. 

[5] Án phí: Do 01 phần kháng cáo của bị cáo được chấp nhận nên bị cáo H 

không chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

[6] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

- Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng 

hình sự: Sửa bản án hình sự sơ thẩm số 27/2020/HSST ngày 22/9/2020 của Tòa án 

nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. 

- Căn cứ vào: Điểm đ khoản 2 Điều 134; Điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 

Bộ luật hình sự. 

Tuyên bố bị cáo Đỗ Minh H (B) phạm tội “cố ý gây thương tích”. 

Xử phạt bị cáo Đỗ Minh H (B) 18 (mười tám) tháng tù. Thời hạn chấp hành 

hình phạt tù được tính từ ngày bắt giam thi hành án. 

- Về án phí: Bị cáo Đỗ Minh H (B) không chịu án phí hình sự phúc thẩm.  

- Tiếp tục tạm giữ số tiền 2.200.000 đồng do bị cáo Đỗ Minh H nộp tại Chi 

cục Thi hành án dân sự thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận theo 

biên lai thu tiền số 0004672 ngày 24/9/2020 để đảm bảo thi hành án bồi thường cho 

bị hại bà Phùng Thị A. 

- Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã 

có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.  

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án 20/01/2021./. 

Nơi nhận:                           TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

-VKSND tỉnh Ninh Thuận;       THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
-VKSND, TAND TP.PR-TC; 

-Công an TP.PR-TC; (Đã ký) 

-Chi cục TP.PR-TC; 

-Bị cáo; Bị hại; 

-PV 27 Công an tỉnh Ninh Thuận;  

-Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận; 

-Phòng KTNV- THA; Tổ HCTP;                                                                                         

-Lưu án văn, hồ sơ.             Võ Minh Công 

 


